BẢNG CÔNG KHAI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 9: 
QUÊ HƯƠNG-ĐẤT NƯỚC-BÁC HỒ
THỰC HIỆN 4 TUẦN (TỪ 20/4-15/5/2026)
LỚP 3 TUỔI A
GVTH: TRẦN THỊ KIM HUỆ - ĐÀO THỊ VƯỢNG
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 20-24/4/2026)
	Tuần 2
(từ 27-29/4/2026)
	Tuần 3
(từ 4-8/5/2026)
	Tuần 4
(từ 11-15/5/2026)

	
	Quê hương yêu quý
	Thủ đô hà Nội

	Bác Hồ của em
	Bác Hồ của em

	Đón trẻ, Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: Cô tươi cười, ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào ông/bà, bố/mẹ. Nhắc trẻ thay dép vào lớp cất ba lô vào tủ có ký hiệu riêng của từng trẻ

	
	Phối hợp với PH:
+ Dạy trẻ biết địa chỉ của gia đình, một số lễ hội tổ chức ở địa phương nơi trẻ sống 
+ Dạy trẻ biết kiểm soát vận động chạy đổi hướng theo đường zích zắc (MT7-PHPH)
	Phối hợp với PH:
+ Dạy trẻ biết và kể tên một số địa danh, danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội (MT70-PHPH) 

	Phối hợp với PH:
- Dạy trẻ nhận biết hình ảnh Bác Hồ, biết về Bác Hồ, tình cảm của Bác Hồ với mọi người (MT91-PHPH)
	Phối hợp với PH:
- Dạy trẻ biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh (MT84-CS20- PHPH) 

	
	* Chơi với đồ chơi trong lớp:
- Cho trẻ chơi: Ghép hình hoa, xếp hình học phẳng
- Chơi với đồ chơi trong lớp: Bộ xếp hình XD, ghép nút tròn
- Chơi với đồ chơi trong lớp: Chơi ghép hình hoa, ghép nút tròn
- Cho trẻ chơi đồ chơi Xếp hình xây dựng, bộ xếp hình trên xe

	
	- Trò chuyện với trẻ:
+ Về một số lễ hội mà trẻ biết. Cho trẻ xem tranh ảnh về quê hương Minh Tân, lễ hội của quê hương 
	- Trò chuyện với trẻ:
+ Về tên của đất nước VN; quốc kỳ, danh lam thắng cảnh của Thủ đô HN
	- Trò chuyện với trẻ:
 + Về Bác Hồ, tình cảm của Bác với các cháu thiếu nhi
	- Trò chuyện với trẻ:
+ Về Bác Hồ, ngày sinh nhật Bác, nơi Bác yên nghỉ (lăng Bác)


	Thể dục sáng
	- Tập các động tác thể kết hợp lời ca bài hát “Quê hương tươi đẹp; Yêu Hà Nội”
+ Hô hấp 3: Gà gáy
+ Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao
+ Bụng 3: Đứng quay người sang bên
+ Chân 1: Đứng, khuỵu gối
+ Bật: Bật tại chỗ

	Hoạt động học
	 
Thứ 2
	PTVĐ: 
- VĐCB: Chạy đổi hướng theo đường zích zắc (3-4 điểm) (MT7) 
 -TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu 
Rèn kỹ năng chạy đổi hướng cho trẻ
	Nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương
	PTVĐ 
- - VĐCB: Bò, trườn chui qua cổng
Rèn kỹ năng trườn chui qua cổng
	PTVĐ
- VĐCB: Đi kiễng gót liên tục 3m
- TCVĐ:  Tung bóng vào rổ

	
	Thứ 3
	LQVT:
Ôn: Nhận biết phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới của bản thân 
	LQVT
- Luyện: So sánh 2 nhóm đối tượng  trong  phạm vi 5
  Rèn kỹ năng so sánh
	LQVT:
- Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông
	LQVT 
- Ôn luyện: Nhận biết phân biệt hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật


	
	Thứ 4
	KPXH:
· - Trò chuyện về quê hương yêu quý

	KPXH
- Trò chuyện về thủ đô Hà Nội (MT70)
	PTTC-KN-XH
- Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
(MT91- KNXH)
	KPXH:
- Trò chuyện với trẻ về ngày sinh nhật Bác

	
	Thứ 5
	LQVVH:
- Thơ “Về quê”
Rèn kỹ năng đọc rõ lời
	Nghỉ lễ 30/4/2026
	LQVVH:
- Thơ “Em vẽ Bác Hồ”
Rèn kỹ năng đọc rõ lời
	 LQVVH:
- Truyện “Ai ngoan sẽ được thưởng”(MT84-CS 20)
Rèn kỹ năng ghi nhớ, gọi đúng tên nhân vật trong truyện

	
	Thứ 6
	Tạo hình
 - Dán dây cờ (ĐT)
 

	Nghỉ lễ 01/5/2026

	Tạo hình
(STEAM-EDP)
- Trang trí khung ảnh Bác Hồ 
(MT112)
	Âm nhạc
- NDTT: Dạy hát “Bé em tập nói”
- NDKH:
+ Nghe hát: Bác Hồ người cho em tất cả 
+TCÂN:‘‘Ai đoán giỏi’’

	Hoạt động ngoài trời


	 
Thứ 2
	- HĐMĐ: Thăm quan vườn rau của bé
- TCVĐ: Gà vào vườn rau
- CTD: Cắp cua, vẽ phấn trên sân, tưới cây

	Nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương
	- HĐMĐ: Quan sát : Cây Sấu- Cây xà cừ                       
- TCVĐ: Chạy theo đường zích zắc
- CTD: Chơi với lá cây, nhặt lá rụng, chơi cầu trượt                                                  
	- HĐMĐ: Quan sát vườn hoa hồng                 
- TCDG: Kéo co
- CTD: Xâu hoa, vẽ phấn, tưới cây

	
	Thứ 3
	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Pháo hoa nổ trong nước 
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn 
- CTD: Làm con vật từ lá cây, chơi với cát, xếp hình bằng hột hạt 
	- HDMĐ: Quan sát các vật chìm-nổi 
- TCVĐ: Chìm nổi
- Chơi tự do: Chơi với cát, đong nước; cắp cua

	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Làm đèn la va
- TCVĐ: Ai ném giỏi hơn
- CTD: Chơi với cát, cắp cua, vẽ phấn 
	- HĐMĐ: Trải nghiệm: Bé tập pha nước cam
- TCVĐ: Gieo hạt
- CTD: Gẩy chun, chơi với cát, chơi đồ chơi ngoài trời

	
	Thứ 4
	- HĐMĐ: Thăm quan các góc thư viện ở sân trường                    - TCVĐ: Nhảy như thỏ                     - CTD ở các góc sách
Rèn kỹ năng sử dụng sách

	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Vũ điệu của sữa                     - TCVĐ: Bật qua vòng lên hái quả
- CTD: Nặn quả; ghép hình bằng que; nhặt lá rụng 
Rèn kỹ năng sử dụng vật thật làm thí nghiệm
	- HĐMĐ: Thăm quan vườn rau của bé
- TCVĐ: Gà vào vườn rau
- CTD: Gẩy chun, chơi với nước, nhặt lá rụng

	- HĐMĐ: Quan sát Cầu trượt, thuyền rồng
- TCDG: Lộn cầu vồng
- CTD: Nhặt lá rụng, chăm sóc cây, cắp cua

	
	Thứ 5
	- HĐMĐ: Quan sát vườn hoa mười giờ
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ        - Chơi TD: Vẽ nước, đánh gôn, dán lá cây
	Nghỉ lễ 30/4/2026
	- HĐMĐ: “Quan sát bầu trời”
- TCVĐ: “Ai nhanh nhất”
- CTD: Vẽ màu trên giấy bóng; chăm sóc cây, đánh bóng vào gôn
	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Làm kem cầu vồng                         - TCVĐ: Đập bóng
- CTD:Chơi với cát, xếp hình bằng que, vẽ nước trên sân trường

	
	Thứ 6
	- HĐMĐ: Trò chơi “Rồng rắn”
- TCVĐ: Đi qua cầu gắp bóng bằng chân
- CTD: Câu cá; cắp cua; chơi với cát 
	Nghỉ lễ 01/5/2026
	- HĐMĐ: Trò chơi “Kẹp bóng bằng bụng”                    - TCVĐ: Ném bóng vào ô                               - CTD: Thổi bóng bay, Câu cá, Ô ăn quan
	- HDMĐ: Chơi ném bóng vào rổ
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- CTD: Đong nước, dán lá cây, ném vòng cổ chai

	HĐ (Thay thế HĐ góc)
	
Thứ 3
	HĐ Thể thao: Trò chơi Kéo co
	HĐ thể thao « Tung bóng vào ô »
	HĐ Thể thao: Kẹp bóng bằng bụng
	Hoạt động thăm quan: Thăm quan lớp 4 tuổi A1

	
	Thứ 5
	Hoạt động trải nghiệm: Ngày hội sách (đổi lịch tổ chức vào thứ tư)
(MT84-CS20)
	
    Nghỉ lễ
	Hoạt động thăm quan: Thăm quan khu hiệu bộ     
	- Hoạt động thể thao: Chơi nhảy bật vào 3 ô vòng

	Hoạt động góc 

(MT95)
(tuần 1)


(MT43)
(tuần 2)
	1. Góc phân vai
Tuần 1: Nấu ăn. Bán hàng
Tuần 2: Nấu ăn. Phòng khám
Tuần 3: Quầy bán nước giải khát. Nấu ăn
Tuần 4: Gia đình, bán hàng
2. Góc xây dựng
Tuần 1: XD công viên
Tuần 2: XD vườn hoa
Tuần 3: XD lăng Bác Hồ
Tuần 4: XD lăng Bác Hồ
3. Góc học tập:
Tuần 1: Xem tranh ảnh/ lô tô về phong cảnh quê hương, một số lễ hội của quê hương
Tuần 2: Xem tranh ảnh/ lô tô về một số danh lam thắng cảnh của Thủ đô Hà Nội. Chơi nắp nút chai
Tuần 3: Xem tranh ảnh/lô tô về Bác Hồ, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 
Tuần 4: Ghép hình ảnh Bác Hồ, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
4. Góc nghệ thuật:
Tuần 1: Tô màu tranh phong cảnh quê hương
Tuần 2: Tô màu lá cờ Tổ Quốc 
Tuần 3: Trang trí khung ảnh Bác Hồ
Tuần 4: Hát, đọc thơ về chủ đề
5. Góc thiên nhiên:
Tuần 1: Chăm sóc cây
Tuần 2: Đong nước, chơi với sỏi
Tuần 3: Chăm sóc cây xanh
Tuần 4: Chơi với cát 

	Ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tổ chức vệ sinh cho trẻ trước khi ăn: Trẻ thực hiện được thao tác rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn
- Tổ chức giờ ăn: Trò chuyện về tên gọi các món ăn, ích lợi của các món ăn đó đối với con người. Biết mời cô, mời các bạn trước khi ăn, không đùa nghịch trong giờ ăn, ăn từ tốn
- Tổ chức giờ ngủ: Cho trẻ ngủ đảm bảo đủ ấm cho trẻ 

	Hoạt động chiều
	 
Thứ 2
	- Vui giao thông
“Truyện ‘‘Sang đường đúng cách’’(CT Tôi yêu VN)
	   
[bookmark: _GoBack]       - Nghỉ lễ
	- Chơi với đồ chơi ở các góc theo ý thích
	- Dạy trẻ cắt các dải giấy 
(MT20-CS4)

	
	Thứ 3
	- Dạy trẻ hát bài Quê hương tươi đẹp

	- Kể chuyện “Ba cô tiên” 

	- Vui giao thông
“Chuyến du ngoạn trên chợ nổi- An toàn khi đi thuyền”
	- Chơi bộ xếp hình xây dựng trên xe, khối hình (MT20-CS5)

	
	Thứ 4
	- Tô màu theo ý thích

	- Dạy trẻ hát bài hát “Yêu Hà Nội”

	- Luyện kỹ năng đếm và nhận biết các nhóm có 5 đối tượng
	- Dạy trẻ làm quen với bài hát Bé em tập nói

	
	Thứ 5
	- Dạy trẻ KNS : « Không tự ý đi theo người lạ»
	
        - Nghỉ lễ
	- Dạy trẻ KNS: Chơi thân thiện với bạn bè
( Vở THKNS trang16,17)
	- Trò chơi học tập: Chiếc túi kỳ diệu

	
	Thứ 6
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần



